
PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU 

Dự án Khu tái định cư phục vụ Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng)  

theo hình thức đối tác công tư (PPP) (giai đoạn 1) 

 (Kèm theo Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày  04/3/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

1 

UBND 

huyện 

Văn 

Lãng 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT gói 

thầu EC (Khảo 

sát, thiết kế, 

lập tổng dự 

toán, thi công 

xây dựng, lắp 

đặt thiết bị) 

Lập HSMT, 

đánh giá HSDT 

đối với gói thầu 

EC theo quy 

định của Luật 

đấu thầu. 

135,0 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

Không 

áp dụng  

2 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT gói 

thầu tư vấn 

quản lý dự án 

Lập HSMT, 

đánh giá HSDT 

đối với gói thầu 

tư vấn QLDA 

theo quy định 

của Luật đấu 

thầu 

11,44 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 



2 

 

TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

3 

Tư vấn lập 

HSMT, đánh 

giá HSDT gói 

thầu tư vấn 

giám sát thi 

công và lắp đặt 

thiết bị 

Lập HSMT, 

đánh giá HSDT 

đối với gói thầu 

tư vấn giám sát 

thi công và lắp 

đặt thiết bị theo 

quy định của 

Luật đấu thầu 

10,23 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

4 

Tư vấn thẩm 

định HSMT và 

kết quả LCNT 

gói thầu EC 

(Khảo sát, thiết 

kế, lập tổng dự 

toán, thi công 

xây dựng, lắp 

đặt thiết bị) 

Thực hiện thẩm 

định HSMT và 

thẩm định kết 

quả LCNT thầu  

theo quy định 

của Luật đấu 

thầu 

133,95 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

5 

UBND 

huyện 

Văn 

Lãng 

Tư vấn thẩm 

định HSMT và 

kết quả LCNT 

gói thầu tư vấn 

quản lý dự án 

Thực hiện thẩm 

định HSMT và 

thẩm định kết 

quả LCNT theo 

quy định của 

Luật đấu thầu 

5,0 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

Không 

áp dụng  



3 

 

TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

6 

Tư vấn thẩm 

định HSMT và 

kết quả LCNT 

gói thầu tư vấn 

giám sát thi 

công và lắp đặt 

thiết bị 

Thực hiện thẩm 

định HSMT và 

thẩm định kết 

quả LCNT theo 

quy định của 

Luật đấu thầu 

5,0 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

7 

Tư vấn thẩm 

tra thiết kế bản 

vẽ thi công và 

dự toán xây 

dựng công 

trình 

Thực hiện thẩm 

tra thiết kế bản 

vẽ thi công và 

dự toán 

169,94 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn  

  10 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

02 

tháng 

8 

Tư vấn giám 

sát khảo sát 

bước 

TKBVTC 

Giám sát công 

tác khảo sát 

bước TKBVTC 

theo quy định 

27,20 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

01 

tháng 
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TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

9 

Tư vấn chuyển 

đổi mục đích 

sử dụng đất 

rừng 

Thực hiện điều 

tra, khảo sát, lập 

hồ sơ chuyển 

đổi mục đích sử 

dụng đất rừng 

sang mục đích 

khác 

294,53 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

04 

tháng 

10 
Kiểm toán độc 

lập 

Tư vấn Kiểm 

toán độc lập 

hoàn thành dự 

án 

388,47 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

IV/2025 
Trọn gói 

01 

tháng 

11 

Điều tra khảo 

sát, lập phương 

án, dự toán và 

thi công rà phá 

bom mìn 

Thực hiện rà 

phá bom mìn, 

vật nổ còn sót 

lại sau chiến 

tranh 

428,0 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  15 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

03 

tháng 

12 

UBND 

huyện 

Văn 

Lãng 

Trích đo giải 

phóng mặt 

bằng 

Tư vấn Trích đo 

giải thửa phục 

vụ công tác 

GPMB 

70,46 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

03 

tháng 

Không 

áp dụng 
 



5 

 

TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

13 

Tư vấn thẩm 

định giá thiết 

bị 

Thực hiện thẩm 

định giá thiết bị 

sử dụng cho 

công trình 

30,0 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

01 

tháng 

14 

Cắm cọc giải 

phóng mặt 

bằng 

Cắm cọc phạm 

vi dự án để thực 

hiện công tác 

GPMB 

209,68 

Chỉ 

định 

thầu 

rút 

gọn 

  10 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

01 

tháng 

15 
Tư vấn quản lý 

dự án 

Thực hiện các 

công việc quản 

lý dự án theo 

quy định 

1.479,56 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

(qua 

mạng) 

Một 

giai 

đoạn 

hai túi 

hồ sơ 

30 ngày 
Quý 

I/2025 
Trọn gói 

09 

tháng 



6 

 

TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

16 

Tư vấn Giám 

sát thi công 

xây dựng và 

lắp đặt thiết bị 

Thực hiện quản 

lý, giám sát chất 

lượng công trình 

theo quy định 

1.328,22 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

(qua 

mạng) 

Một 

giai 

đoạn 

hai túi 

hồ sơ 

30 ngày 
Quý 

II/2025 
Trọn gói 

07 

tháng 

17 

Gói thầu hỗn 

hợp EC (khảo 

sát địa chất, 

địa hình, thiết 

kế bản vẽ thi 

công, lập tổng 

dự toán, thi 

công xây dựng, 

lắp đặt thiết bị) 

(Đã bao gồm 

10% chi phí dự 

phòng) 

Thực hiện khảo 

sát, thiết kế bản 

vẽ thi công, lập 

dự toán, thi công 

xây dựng và lắp 

đặt thiết bị vào 

các hạng mục 

theo thiế kế đã 

được phê duyệt 

85.227,86 

Đấu 

thầu 

rộng 

rãi 

trong 

nước 

(qua 

mạng) 

Một 

giai 

đoạn 

một túi 

hồ sơ 

30 ngày 
Quý 

I/2025 

Đơn giá 

cố định 

đối với 

phần 

khảo sát, 

Trọn gói 

phần 

thiết kế 

bản vẽ 

thi công, 

lập tổng 

dự toán. 

Đơn giá 

điều 

chỉnh đối 

07 

tháng 
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TT 

Tên 

Chủ đầu 

tư 

Tên gói thầu 

Giá gói 

thầu (triệu 

đồng) 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

LCNT 

Phương 

thức 

LCNT 

Thời 

gian tổ 

chức 

LCNT 

Thời gian 

bắt đầu tổ 

chức 

LCNT 

Loại hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện gói 

thầu 

Tuỳ 

chọn 

mua 

thêm 

Giám 

sát 

hoạt 

động 

đấu 

thầu 

Tên gói thầu 

Tóm tắt công 

việc chính của 

gói thầu 
          

với phần 

thi công 

xây dựng 

Tổng giá gói thầu 89.954,55                   
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